
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Tỉnh/Thành phố

1 50338102 Đinh Lê Trung Thực 23/03/2003 Nam An Giang

2 50338104 Nguyễn Phước Trung 26/05/1991 Nam An Giang

3 50338141 Trần Tuấn Kiệt 01/04/2005 Nam An Giang

4 50337808 Võ Quý Thanh Thúy 29/04/2004 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu

5 50337844 Lê Minh Hiếu 02/08/2003 Nam Bà Rịa - Vũng Tàu

6 51103120 Trần Thị Thùy Dung 02/03/1988 Nữ Bắc Giang

7 50304308 Nông Văn Thường 15/05/1998 Nam Bắc Kạn

8 50304359 Hoàng Văn Hoạt 19/02/1991 Nam Bắc Kạn

9 50338506 Huỳnh Hồng Huy 10/01/2005 Nam Bến Tre

10 50338563 Phạm Khắc Quang 13/10/1992 Nam Bến Tre

11 50338669 Nguyễn Trường Thịnh 14/05/2003 Nam Bến Tre

12 50338671 Trần Hoàng Phú 01/06/2005 Nam Bến Tre

13 50338679 Phạm Văn Dương 02/11/2004 Nam Bến Tre

14 50359602 Lê Minh Chưỡng 15/01/1989 Nam Bến Tre

15 50337403 Hoàng Xuân Thức 16/07/1988 Nam Bình Dương

16 50333201 Cao Hải Đan 27/06/2000 Nam Bình Định

17 50333258 Nguyễn Thanh Thái 10/05/2005 Nam Bình Định

18 50334401 Lê Văn Nhã 20/11/2000 Nam Bình Định

19 50337231 Lê Hồng Phong 20/06/1997 Nam Bình Phước

20 50337257 Nguyễn Tiến Khoa 15/08/2004 Nam Bình Phước

21 50339935 Nguyễn Văn Đông 01/01/1987 Nam Cà Mau

22 51101503 Nông Thị Bích 15/09/2004 Nữ Cao Bằng

23 50335241 Trần Hữu Kha 23/11/2005 Nam Cần Thơ

24 50339225 Nguyễn Văn Hiếu 03/10/1993 Nam Cần Thơ

25 50339236 Lê Tấn Phát 29/10/2001 Nam Cần Thơ

26 50339250 Lê Tuấn Kiệt 06/02/1995 Nam Cần Thơ

27 50339251 Nguyễn Thiên Ngân 30/07/2005 Nam Cần Thơ

28 50339255 Nguyễn Văn Tài 17/07/2000 Nam Cần Thơ

29 50339257 Nguyễn Hoàng Phúc 07/09/2001 Nam Cần Thơ

30 50339258 Nguyễn Văn Vinh 29/12/2001 Nam Cần Thơ

31 50339356 Bùi Văn Mến 27/07/1997 Nam Cần Thơ

32 50339367 Nguyễn Hoài Phong 08/05/1997 Nam Cần Thơ

33 50339385 Lê Huỳnh Trọng Tình 20/04/1997 Nam Cần Thơ

34 50339402 Dương Nhựt Trường 23/05/2001 Nam Cần Thơ

35 50339427 Nguyễn Bảo Huy 20/12/2004 Nam Cần Thơ

36 50339446 Trương Huỳnh Minh Thuận 11/02/2005 Nam Cần Thơ

37 50339464 Bùi Hữu Thuận 16/06/2003 Nam Cần Thơ

38 50332514 Nguyễn Văn Chiến 30/11/1996 Nam Đà Nẵng

39 50334547 Nguyễn Nhật Hoàng Vũ 17/01/2002 Nam Đắk Lắk

40 50334702 Đỗ Văn Tường 26/07/2001 Nam Đắk Lắk

41 50335953 Hoàng Văn Tài 10/10/2001 Nam Đắk Lắk
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42 50335967 Bùi Nguyên Lâm 19/03/2003 Nam Đắk Lắk

43 50336009 Dương Minh Thiện 20/07/1994 Nam Đắk Lắk

44 50336306 Cao Huy Hoàng 14/07/2002 Nam Đắk Nông

45 50336315 Nguyễn Văn Đức 24/10/2005 Nam Đắk Nông

46 50336326 Chu Văn Cường 04/09/2001 Nam Đắk Nông

47 50336362 Hoàng Văn Tân 30/09/1999 Nam Đắk Nông

48 50336363 Nguyễn Hồng Khánh Tuấn 17/10/1998 Nam Đắk Nông

49 50336403 Nguyễn Văn Gia 22/12/2001 Nam Đắk Nông

50 50336409 Nguyễn Hữu Thế 09/07/1999 Nam Đắk Nông

51 50336430 Trần Ngọc Thạch 19/11/1999 Nam Đắk Nông

52 50336435 Nguyễn Xuân Hảo 30/06/2003 Nam Đắk Nông

53 50309452 Phạm Duy Đạt 16/10/2005 Nam Điện Biên

54 50309460 Lò Văn Phạt 02/06/1997 Nam Điện Biên

55 50309467 Lường Văn Nghĩa 29/12/2000 Nam Điện Biên

56 50337508 Phạm Công Huấn 02/05/1987 Nam Đồng Nai

57 50337517 Phan Trần Thiên Ân 02/06/2004 Nam Đồng Nai

58 50337530 Nguyễn Đình Lợi 25/09/1999 Nam Đồng Nai

59 50337630 Nguyễn Thái An 20/03/1993 Nam Đồng Nai

60 51039123 Lê Hữu Vũ 02/03/1988 Nam Đồng Nai

61 50337962 Lê Tài Lợi 13/08/1994 Nam Đồng Tháp

62 50335721 Võ Văn Hiếu 15/04/2001 Nam Gia Lai

63 50335724 Lê Đức Hiếu 24/01/2005 Nam Gia Lai

64 50335733 Trần Nhật Hoàng 16/05/2001 Nam Gia Lai

65 50335745 Trần Văn Hùng 23/04/1995 Nam Gia Lai

66 50335764 Nguyễn Đức Tiến 27/10/1999 Nam Gia Lai

67 50335825 Phạm Văn Nhật 23/04/2005 Nam Gia Lai

68 50335850 Trần Đức Anh 03/10/1991 Nam Gia Lai

69 50304014 Hoàng Anh Tú 02/09/1998 Nam Hà Giang

70 50304024 Trần Minh Phương 03/07/2004 Nam Hà Giang

71 50340127 Dương Văn Đô 18/10/1991 Nam Hà Nội

72 50355267 Phạm Hữu Đạt 14/10/2002 Nam Hà Tĩnh

73 50534654 Trần Quang Minh 03/08/2002 Nam Hà Tĩnh

74 51108944 Lê Thị Diệu Hồng 23/08/1998 Nữ Hà Tĩnh

75 50302127 Đỗ Mạnh Hào 28/12/1991 Nam Hải Dương

76 50302571 Đoàn Văn Dũng 20/06/2000 Nam Hải Dương

77 50302931 Nguyễn Văn Trung 05/08/1996 Nam Hải Dương

78 50301794 Hoàng Mạnh Hà 18/04/1997 Nam Hải Phòng

79 51100615 Nguyễn Thị Hạnh 27/11/2003 Nữ Hải Phòng

80 50339024 Võ Văn Tài Đức 23/12/1999 Nam Hậu Giang

81 50339163 Phạm Tấn Quan 12/08/1998 Nam Hậu Giang

82 50309745 Quách Văn An 29/03/2004 Nam Hoà Bình

83 50309761 Bùi Văn Tường 10/10/2000 Nam Hoà Bình

84 51103610 Nguyễn Thị Hoài Phương 12/05/2004 Nữ Hòa Bình
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85 50303322 Phạm Đình Sơn 02/06/2002 Nam Hưng Yên

86 50303367 Đào Công Huy 21/09/2002 Nam Hưng Yên

87 50303519 Hoàng Trọng Tăng 19/09/2002 Nam Hưng Yên

88 50334902 Nguyễn Hoàng Huy 19/12/2002 Nam Kiên Giang

89 50338840 Phan Minh Đức 24/09/2005 Nam Kiên Giang

90 50338847 Cao Văn Thiện 19/11/1994 Nam Kiên Giang

91 50338855 Đặng Bình An 14/06/2004 Nam Kiên Giang

92 50304540 Trần Văn Minh 28/06/1991 Nam Lạng Sơn

93 50304544 Lăng Văn Hiệp 25/07/2003 Nam Lạng Sơn

94 50304553 Nguyễn Viết Hùng 29/12/2001 Nam Lạng Sơn

95 50304566 Lê Nguyên Hưng 03/04/2000 Nam Lạng Sơn

96 50304579 Dương Văn Hồng 26/11/1996 Nam Lạng Sơn

97 50304585 Hoàng Thanh Long 25/06/1999 Nam Lạng Sơn

98 50304603 Đàm Văn Sang 03/05/1996 Nam Lạng Sơn

99 50304638 Đặng Văn Khuyến 01/10/2000 Nam Lạng Sơn

100 50304653 Nông Văn Linh 14/10/1997 Nam Lạng Sơn

101 50304655 Nguyễn Ngọc Chung 31/03/1995 Nam Lạng Sơn

102 50304658 Hoàng Thành Duy 22/06/2001 Nam Lạng Sơn

103 50304687 Vũ Văn Đức 04/04/1997 Nam Lạng Sơn

104 50304698 Hoàng Anh Hào 24/04/1994 Nam Lạng Sơn

105 50304702 Đàm Văn Dũng 06/06/1993 Nam Lạng Sơn

106 50304708 Triệu Thanh Tùng 05/08/2002 Nam Lạng Sơn

107 50304714 Vi văn nguyên 27/01/1992 Nam Lạng Sơn

108 50304717 Hoàng Văn Huy 14/01/2001 Nam Lạng Sơn

109 50304764 Bế Mạnh Hùng 28/09/1993 Nam Lạng Sơn

110 50304777 Triệu Thanh Tùng 19/10/1991 Nam Lạng Sơn

111 50304813 Nguyễn Văn Toan 26/04/2001 Nam Lạng Sơn

112 50304829 Hứa Văn Bằng 10/03/1992 Nam Lạng Sơn

113 50304853 Lương Quang Thế 20/08/2003 Nam Lạng Sơn

114 50304885 Nguyễn Quốc Tuấn 08/10/2002 Nam Lạng Sơn

115 50313102 Long Văn Hải 14/03/1992 Nam Lạng Sơn

116 50313110 Mạc Văn Chình 04/06/1989 Nam Lạng Sơn

117 50313134 Hoàng Anh Dũng 27/08/2000 Nam Lạng Sơn

118 50313169 Triệu Văn Tuấn 14/02/1997 Nam Lạng Sơn

119 50503611 Hoàng Thị Thanh 04/07/1999 Nữ Lạng Sơn

120 51101686 VI THỊ THU HOÀI 08/06/2004 Nữ Lạng Sơn

121 51101783 HOÀNG THỊ TUYẾT 24/09/2003 Nữ Lạng Sơn

122 50337852 Lưu Minh Hiền 15/10/1986 Nam Long An

123 50310336 Vũ Đức Thiêm 26/04/1989 Nam Nam Định

124 50310392 Trần Quang Thành 05/05/2002 Nam Nam Định

125 50310427 Vũ Văn Đạt 21/08/1996 Nam Nam Định

126 50310566 Phạm Văn Hà 26/10/2000 Nam Nam Định

127 50310638 Trần Văn Sơn 18/01/2005 Nam Nam Định
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128 50310658 Lương Đăng Hùng 20/07/1994 Nam Nam Định

129 50310751 Trần Ngọc Đạt 04/11/2004 Nam Nam Định

130 50310777 Nguyễn Văn Phi 21/03/1998 Nam Nam Định

131 50310789 Nguyễn Duyên Trường 20/12/1990 Nam Nam Định

132 50341101 Phạm Trường Huy 02/06/2001 Nam Nam Định

133 51033044 Trần Quyết Thắng 31/07/2000 Nam Nam Định

134 51103680 Trần Thị Thu Hằng 11/08/2003 Nữ Nam Định

135 50312809 Nguyễn Tấn Dũng 02/05/2003 Nam Ninh Bình

136 50312955 Trần Đức Sự 01/01/1985 Nam Ninh Bình

137 51104256 Nguyễn Thị Phương Thanh 17/01/2001 Nữ Ninh Bình

138 51104345 Trần Thị Hương 21/11/2001 Nữ Ninh Bình

139 50354024 Nguyễn Văn Thắng 10/09/1997 Nam Nghệ An

140 50373008 Hà Thị Bé Yến 06/05/1992 Nữ Nghệ An

141 51036348 Hoàng Trần Minh 14/04/2000 Nam Nghệ An

142 51106988 Dương Thị Phương 30/03/1994 Nữ Nghệ An

143 51107101 Đậu Thị Oanh 29/01/2004 Nữ Nghệ An

144 51107263 Nguyễn Thị Mai Sương 07/01/2003 Nữ Nghệ An

145 51107368 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 30/09/2001 Nữ Nghệ An

146 51107722 Đặng Thị Ngọc Ánh 23/07/2002 Nữ Nghệ An

147 51107868 Ngô Thị Sâm 08/11/2001 Nữ Nghệ An

148 51107878 Phan Thị Long 16/06/2004 Nữ Nghệ An

149 51107923 Nguyễn Thị Hằng 10/09/2002 Nữ Nghệ An

150 51108179 Hồ Thị Trâm 13/03/2002 Nữ Nghệ An

151 51108229 Hà Nguyễn Thị Thanh Hiền 07/08/2002 Nữ Nghệ An

152 91204369 Nguyễn Thị Hoa 20/08/1986 Nữ Phú Thọ

153 50305794 Đỗ Nam Thành 09/05/2001 Nam Phú Thọ 

154 51037500 Trần Hữu Cường 08/10/1989 Nam Quảng Bình

155 51109803 Mai Thị Cẩm Ly 26/08/2003 Nữ Quảng Bình

156 51109830 Mai Thị Thanh Thương 07/01/2004 Nữ Quảng Bình

157 51109855 Mai Thị Thương 24/02/2001 Nữ Quảng Bình

158 51109968 Ngô Thị Mỹ Tâm 24/01/2003 Nữ Quảng Bình

159 90202504 Phạm Thị Tuyên 06/02/1985 Nữ Quảng Bình

160 50332621 Ngô Trí Công 04/03/1994 Nam Quảng Nam

161 50332760 Uông Minh Thành 06/03/2001 Nam Quảng Nam

162 50308981 Lê Đức Quỳnh 03/04/2000 Nam Quảng Ninh

163 50309076 Giang Văn Dũng 26/03/1997 Nam Quảng Ninh

164 50309169 Nguyễn Đức Trường 06/03/2002 Nam Quảng Ninh

165 50309215 Nguyễn Đức Ngọc 22/05/2003 Nam Quảng Ninh

166 50309243 Bùi Minh Vượng 22/09/1998 Nam Quảng Ninh

167 50309268 Trần Bùi Nhật Anh 09/10/1997 Nam Quảng Ninh

168 51032690 Phạm Tuấn Hưng 25/10/2003 Nam Quảng Ninh

169 50332911 Nguyễn Văn Khải 01/07/2002 Nam Quảng Ngãi

170 50332940 Nguyễn Duy Lâm 05/08/2004 Nam Quảng Ngãi
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171 50332956 Võ Văn Chiêu 23/01/1996 Nam Quảng Ngãi

172 50332957 Nguyễn Minh Vũ 02/08/2005 Nam Quảng Ngãi

173 51131715 Trần Quốc Phước 17/10/2004 Nam Quảng Ngãi

174 50309557 Tòng Văn Hùng 22/07/2003 Nam Sơn La

175 50309592 Phan Đăng Tuyên 01/03/2005 Nam Sơn La

176 50309593 Cà Văn Phấn 10/01/2005 Nam Sơn La

177 50309594 Nguyễn Vũ Minh Hiếu 18/12/2005 Nam Sơn La

178 50309595 Nguyễn Đình Bách 07/11/2003 Nam Sơn La

179 50309596 Cà Văn Quỳnh 01/04/2002 Nam Sơn La

180 50309598 Nguyễn Văn Khải 14/10/2001 Nam Sơn La

181 50309621 Lò Văn Biên 14/06/2001 Nam Sơn La

182 50309631 Hoàng Duy Kiên 03/07/2005 Nam Sơn La

183 50337324 Tạ Tấn Tài 13/10/2001 Nam Tây Ninh

184 50336812 Phan Hữu Duy 12/08/1989 Nam TP Hồ Chí Minh

185 50336833 Phạm Nhựt Minh 22/10/1995 Nam TP Hồ Chí Minh

186 50336904 Nguyễn Hoàng Lê Duy 03/08/1999 Nam TP Hồ Chí Minh

187 50336916 Nguyễn Gia bảo 11/07/1997 Nam TP Hồ Chí Minh

188 51110640 Lê Thị Thu Uyên 15/05/2002 Nữ TT Huế

189 50304912 Nguyễn Văn Hiếu 12/08/2004 Nam Tuyên Quang

190 50304926 Nguyễn Minh Quân 28/07/2004 Nam Tuyên Quang

191 50304935 Hà Đức Dương 21/08/1996 Nam Tuyên Quang

192 50304973 Trần Nguyên 27/12/2005 Nam Tuyên Quang

193 50305021 Hoàng Văn Quang 15/02/2003 Nam Tuyên Quang

194 50305090 Phạm Văn Minh 01/07/2000 Nam Tuyên Quang

195 50311121 Bùi Minh Hiếu 05/08/1990 Nam Thái Bình

196 50305452 Đoàn Văn Phong 11/07/1989 Nam Thái Nguyên

197 50352225 Hoàng Văn Thắng 04/11/2000 Nam Thanh Hóa

198 50352375 Phạm Văn Khẩn 02/10/1993 Nam Thanh Hóa

199 50352713 Nguyễn Xuân Quang 04/04/1989 Nam Thanh Hóa

200 50352784 Trần Văn Tiến 14/05/2001 Nam Thanh Hóa

201 50516216 Trần Văn Úy 20/11/1993 Nam Thanh Hóa

202 50533120 Dương Văn Chính 28/11/1992 Nam Thanh Hóa

203 51104769 Lê Thị Thương 20/12/1993 Nữ Thanh Hóa

204 51105680 Nguyễn Thanh Tuyền 24/08/2003 Nữ Thanh Hóa

205 51105882 Nguyễn Thị Nhật 15/09/2003 Nữ Thanh Hóa

206 51106288 Đỗ Thị Hồng 29/05/2003 Nữ Thanh Hóa

207 51106447 Nguyễn Thị Xuân Mai 31/07/2004 Nữ Thanh Hóa

208 51106673 Bùi Thị Phương Ánh 05/02/2003 Nữ Thanh Hóa

209 51109618 Ngô Thị Thu Trang 08/01/1989 Nữ Thanh Hóa

210 51120798 Vi Thị Thứng 25/05/1999 Nữ Thanh Hóa

211 51102570 Lê Công Chiến 07/09/1984 Nam Vĩnh Phúc

212 50305204 Nguyễn Văn Đạt 17/03/2002 Nam Yên Bái

213 50305289 Nguyễn Hoàng Nam 25/05/2001 Nam Yên Bái



Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Tỉnh/Thành phố

214 50305302 Lê Công Thế 06/11/2005 Nam Yên Bái

215 50305316 Hoàng Đình Hà 01/02/1995 Nam Yên Bái

216 50305321 Đỗ Mạnh Cường 19/09/2004 Nam Yên Bái


